
5.775,0

3. Ô tô 71 71,0

2. Nhà 364 139.732,82 129.132,67 36,0 4.425,54 363,61

1. Đất 363 2.057.643,10 1.856.532,50 201.110,60

II. Đơn vị sự nghiệp 10.092

4. Tài sản cố định khác 2.895 2.754,0 5,0 3,0 133,0

3. Ô tô 112 112,0

33.463,0

2. Nhà 434 93.129,35 83.165,55 265,0 9.698,80

1. Đất 197 452.087,02 412.231,32 6.392,70
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I. Cơ quan nhà nước 3.638

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bộ, tỉnh: Tỉnh Lai Châu

Tên đơn vị: Tỉnh Lai Châu

Mã đơn vị: T35

Mẫu số: 08a-ĐK/TSC

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Phần 2: Chi tiết theo loại hình đơn vị

Thời điểm báo cáo: 31/12/2023

Loại tài sản: Tất cả

Chi tiết bậc tài sản: 1

Cấp hành chính: Tất cả

Loại hình đơn vị: Tất cả

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

Tài sản
Số lượng Diện tích

Hiện trạng sử dụng

Quản lý nhà nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khác
Không kinh doanh Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng

hỗn hợp



Trang 1/1

Tổng cộng 14.116

1. Tài sản cố định khác 44 44,0

IV. Ban quản lý dự án 44

4. Tài sản cố định khác 285 283,0 1,0 1,0

3. Ô tô 39 39,0

5.632,0

2. Nhà 9 6.235,0 6.081,0 154,0

1. Đất 8 55.899,0 50.267,0

220,0

III. Tổ chức 341

4. Tài sản cố định khác 9.295 9.005,0 30,0 12,0 28,0
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